BÁO CÁO TỔNG HỢP DANH SÁCH VIÊN CHỨC ĐÃ ĐƯỢC CẤP CCHN 
TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC NGỌC HỒI 
(Tính đến ngày 13/3/2020) 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi
2. Địa chỉ: 58 Nguyễn Huệ, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24h và 7/7 ngày
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
	STT
	Họ và tên
	Số chứng chỉ hành nghề 
	Phạm vi hoạt động chuyên môn
	Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc
	Vị trí chuyên môn

	1
	Nguyễn Hữu Thâm
	000039/KT-
CCHN
	Khám bênh, chữa  bệnh chuyên khoa
Ngoại - Sản
	Toàn thời gian
	BSCK II Ngoại tiết niệu; Chịu trách nhiệm chuyên môn bệnh viện; khám bệnh, chữa bệnh Ngoại - Sản

	2
	Lê Văn Chinh
	000145/KT-
CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa và Hồi sức cấp cứu; Siêu âm bụng tổng quát
	Toàn thời gian
	BSCK I HSCC;  Khám bệnh, chữa bệnh Nội- HSCC, Siêu âm tổng quát

	3
	Đặng Văn Đào
	000014/KT-
CCHN
	Khám bênh, chữa  bệnh chuyên khoa Ngoại; Phụ sản;
Siêu âm tổng quát; Phẫu thuật nội soi tiêu hóa
	Toàn thời gian
	BSCKI Ngoại tổng quát; Khám bệnh chữa bệnh Ngoại-Sản. Siêu âm tổng quát; Phẫu thuật nội soi tiêu hóa

	4
	Thành Minh Hùng
	000020/KT-
CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh hệ Nội - Nhi; Siêu âm tổng quát
	Toàn thời gian
	BSCKII Nhi; Khám bệnh, chữa bệnh hệ Nội – Nhi. Siêu âm tổng quát

	5
	Nguyễn Thị Minh Diệu
	001416/KT-
CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Tai mũi họng; Siêu âm tổng quát;
	Toàn thời gian
	BSĐH CK Tai mũi họng; khám bệnh chữa bệnh đa khoa, Tai mũi họng, Siêu âm tổng quát

	6
	Phan Thị Ngọc Anh
	000639/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Điều dưỡng trung cấp; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng

	7
	Lê Thị Bé Hương
	000640/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Điều dưỡng trung cấp; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng

	8
	Nguyễn Thị Thanh Lam
	001644/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Điều dưỡng trung cấp; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng

	9
	Nguyễn Văn Túc
	000174/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Cử nhân Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng

	10
	Đinh Thị Diễm Hương
	000574/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Cử nhân điều dưỡng; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng

	11
	Nguyên Trọng Hùng
	000091/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Cử nhân Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng

	12
	Nguyễn Thị Hoài Khánh
	000619/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Điều dưỡng trung cấp; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng

	13
	Vũ Thị Huyền
	000633/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Cử nhân điều dưỡng; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng

	14
	Trịnh Thị Hà
	000214/KT-
CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa;
	Toàn thời gian
	Y sỹ đa khoa; Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

	15
	Nguyễn Thị Hồng
Nhung
	001512/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Cử nhân điều dưỡng; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng

	16
	Ngô Thị Ánh
	002132KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Cử nhân điều dưỡng; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng

	17
	Trần Văn Được
	000077/KT-
CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và Răng hàm mặt; Điện tâm đồ; Siêu âm tổng quát
	Toàn thời gian
	BSCKI Nội; chịu trách nhiệm chuyên môn khoa khám - HSCC; Khám bệnh chữa bệnh đa khoa, chuyên khoa nội, Răng hàm mặt; Điện tâm đồ; Siêu âm tổng quát

	18
	Chu Đình Huy
	000110/KT-
CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Hồi sức sấp cứu; Siêu âm sản phụ khoa
	Toàn thời gian
	BSCKI HSCC; Khám bệnh chữa bệnh đa khoa, Hồi sức cấp cứu; Siêu âm sản phụ khoa

	19
	Nguyễn Văn Kỳ
	000565/KT-
CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, Hồi sức cấp cứu, Siêu âm tổng quát, Điện tâm đồ
	Toàn thời gian
	BSCKI hồi sức cấp cứu, Khám chữa bệnh đa khoa; Hồi sức cấp cứu, Siêu âm tổng quát, Điện tâm đồ

	20
	Y Thắng
	000632/KT-
CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Cấp cứu ban đầu
	Toàn thời gian
	BS ĐH CK cấp cứu ban đầu, Khám chữa bệnh đa khoa, Cấp cứu ban đầu

	21
	Nàng Phu Ma
	002121/KT-
CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Chẩn đoán hình ảnh
	Toàn thời gian
	BS ĐH CK Chẩn đoán hình ảnh, Khám chữa bệnh đa khoa, Chẩn đoán hình ảnh

	22
	Đặng Thị Trâm
	002406/KT-
CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian
	Bác sỹ đa khoa, Khám chữa bệnh đa khoa

	23
	Lê Thị Ngọc Thoa
	000586/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Điều dưỡng trung cấp; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng

	24
	Đỗ Thị Yến
	000583/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Điều dưỡng trung cấp; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng

	25
	Trần Thị Kiều Loan
	000173/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Điều dưỡng trung cấp; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng

	26
	Tống Thị Hoài
	000084/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Cử nhân điều dưỡng; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng

	27
	Phan Thị Hoa
	001640/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Điều dưỡng 
	Toàn thời gian
	Cử nhân điều dưỡng; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng

	28
	Nguyễn Xuân Thiệp
	000580/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Điều dưỡng; Sử dụng máy thở
	Toàn thời gian
	Điều dưỡng trung cấp; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng; Sử dụng máy thở

	29
	Nguyên Trọng Thăng
	000581/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Điều dưỡng; Sử dụng máy thở
	Toàn thời gian
	Điều dưỡng trung cấp; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng; Sử dụng máy thở

	30
	Nguyễn Thị Phương
Dung
	000573/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Cao đẳng điều dưỡng; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng

	31
	Mai Hồng Thuận
	001639/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Điều dưỡng trung cấp; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng

	32
	Lê Văn Dũng
	000141/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Điều dưỡng trung cấp; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng

	33
	Lê Thị Thùy Dương
	001641/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Cử nhân điều dưỡng; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng

	34
	Lê Thị Sáu
	000172/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ
 thuật chuyên môn
 về Điều dưỡng; Hồi sức cấp cứu

	Toàn thời gian
	Cử nhân điều dưỡng; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng, Điều dưỡng hồi sức cấp cứu

	35
	Hà Thị Diệu Linh
	000582/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Điều dưỡng trung cấp; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng

	36
	Bùi Thị Hải Yến
	000572/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ
 thuật chuyên môn
 về Điều dưỡng; Hồi sức cấp cứu

	Toàn thời gian
	Cử nhân điều dưỡng; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng, Điều dưỡng hồi sức cấp cứu

	37
	Bùi Thị Ánh Huyền
	001480/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Điều dưỡng; Điều dưỡng chuyên khoa Mắt
	Toàn thời gian
	Điều dưỡng trung cấp; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng; Điều dưỡng chuyên khoa Mắt

	38
	Hoàng Thị Tâm
	001020/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Điều dưỡng trung cấp; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng

	39
	Nguyễn Phi Khanh
	000075/KT-
CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Nội khoa và Nhi khoa;
Siêu âm tổng quát; Siêu âm sản phụ khoa; Điện tâm đồ;
Chăm sóc và hồi sức sơ sinh
	Toàn thời gian
	BSCKI Nhi; chịu trách nhiệm chuyên môn khoa Nội - Nhi; Khám bệnh chữa bệnh đa khoa, Nội khoa và Nhi khoa;
Siêu âm tổng quát; Siêu âm sản phụ khoa; Điện tâm đồ;
Chăm sóc và hồi sức sơ sinh

	40
	Lê Thi Mỹ
	000074/KT-
CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, chuyên khoa nội và nội tiết
	Toàn thời gian
	BSCKII Nội tiết; Khám bệnh chữa bệnh đa khoa,  chuyên khoa nội và nội tiết

	41
	Y Phan
	000603/KT-
CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, Nội lão khoa
	Toàn thời gian
	BSĐH CK Lão khoa, Khám chữa bệnh đa khoa; Nội lão khoa

	42
	Xiêng Lăng Viên
	001964/KT-
CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Điện não, Hồi súc cấp cứu
	Toàn thời gian
	BSĐH Hồi sức cấp cứu; Bác sỹ đa khoa, Khám chữa bệnh đa khoa; Điện não

	43
	Y Lan Phương
	2376/KT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian
	Bác sỹ đa khoa, Khám chữa bệnh đa khoa

	44
	Bùi Thanh Hoa
	0003679/GL-
CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian
	Bác sỹ đa khoa, Khám chữa bệnh đa khoa

	45
	Nguyễn Tài Đại
	000568/KT-
CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh, Nội khoa; Điện tâm đồ
	Toàn thời gian
	BCKI Nội, Khám chữa bệnh đa khoa, chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh, Nội khoa; Điện tâm đồ

	46
	Hà Huy Giáp
	001590/KT-
CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, Tâm thần
	Toàn thời gian
	BSĐH CK Tâm thần, Khám chữa bệnh đa khoa

	47
	Y Thục Quyên`
	2373/KT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, nhi sơ sinh
	Toàn thời gian
	Bác sỹ đa khoa, Khám chữa bệnh đa khoa, nhi sơ sinh

	48
	An Thị Tuyết Nhung
	000602/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Cư nhân điều dưỡng; chịu trách nhiệm phòng điều dưỡng; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng

	49
	Huỳnh Đào Thụy Viên
	000617/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Điều dưỡng cao đẳng; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng

	50
	Lê Thị Luận
	000590/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Điều dưỡng; Chăm sóc sơ sinh
	Toàn thời gian
	Điều dưỡng trung cấp; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng; Chăm sóc sơ sinh

	51
	Ngô Thị Mừng
	000592/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Điều dưỡng trung cấp; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng

	52
	Ngô Thị Trang
	001643/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Cử nhân điều dưỡng; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng

	53
	Nguyễn Thị Băng
	020594/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Điều dưỡng trung cấp; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng

	54
	Nguyễn Thị Hải Yến
	000595/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Điều dưỡng;
Chăm sóc thiết yếu và hồi sức sơ sinh
	Toàn thời gian
	Điều dưỡng trung cấp; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng; Chăm sóc thiết yếu và hồi sức sơ sinh

	55
	Nguyễn Thị Mai
	001484/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Cao đẳng điều dưỡng; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng

	56
	Vi Thị Yến
	000600/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Điều dưỡng trung cấp; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng

	57
	Đặng Thị Hoài
	000599/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Điều dưỡng;
Chăm sóc và hồi sức sơ sinh
	Toàn thời gian
	Cử nhân điều dưỡng; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng; Chăm sóc và hồi sức sơ sinh

	58
	Bạch Thị Huyền
	000593/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Điều dưỡng;
Chăm sóc thiết yếu và hồi sức sơ sinh
	Toàn thời gian
	Điều dưỡng trung cấp; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng; Chăm sóc thiết yếu và hồi sức sơ sinh

	59
	Huỳnh Thị Hiền
	000578/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Điều dưỡng; Hồi sức cấp cứu sơ sinh
	Toàn thời gian
	Điều dưỡng trung cấp; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng; Hồi sức cấp cứu sơ sinh

	60
	Lê Hữu Chỉ
	001811/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Điều dưỡng trung cấp; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng

	61
	A Rôn
	000142/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Điều dưỡng trung cấp; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng

	62
	Trần Thị Nụ
	000623/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Điều dưỡng trung cấp; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng

	63
	Trần Thị Kiểm
	002079/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Điều dưỡng trung cấp; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng

	64
	Phan Thị Hà
	000591/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Điều dưỡng;
Chăm sóc thiết yếu và hồi sức sơ sinh
	Toàn thời gian
	Điều dưỡng trung cấp; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng; Chăm sóc thiết yếu và hồi sức sơ sinh

	65
	A Hóa
	000140/KT-
CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Phụ sản
	Toàn thời gian
	BSCKI Phụ sản; chịu trách nhiệm chuyên môn khoa Phụ sản; Khám bệnh chữa bệnh đa khoa, chuyên khoa Phụ sản

	66
	Đinh Thị Quyên
	001468/KT-
CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa và Sản phụ khoa; Siêu âm sản khoa; Soi cổ tử cung
	Toàn thời gian
	BSCKI Phụ sản; Khám bệnh chữa bệnh nôi khoa, Phụ sản; Siêu âm sản khoa; Soi cổ tử cung

	67
	Y Thơm
	001973/KT-
CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Phẫu thuật sản khoa
	Toàn thời gian
	Bác sỹ đa khoa, Khám chữa bệnh đa khoa; Phẫu thuật sản khoa

	68
	Nguyễn Thị Hương
Trinh
	000567/KT-
CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, Phụ sản
	Toàn thời gian
	BSĐHCK Phụ sản, Khám chữa bệnh đa khoa, Phụ sản

	69
	Xa Văn Thịnh
	001637/KT-
CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Phẫu thuật cắt chỉ bằng phương pháp Longo; Phẫu thuật nội soi tiêu hóa
	Toàn thời gian
	Bác sỹ đa khoa, Khám chữa bệnh đa khoa; Phẫu thuật cắt chỉ bằng phương pháp Longo; Phẫu thuật nội soi tiêu hóa

	70
	Y Thấu
	001589/KT-
CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian
	Bác sỹ đa khoa, Khám chữa bệnh đa khoa

	71
	Lê Thị Oanh
	000613/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Điều dưỡng phụ sản
	Toàn thời gian
	Cao đẳng điều dưỡng phụ sản; Thực hiện các kỹ thuật của điều dưỡng phụ sản

	72
	Vũ Thị Oanh
	000608/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Hộ sinh
	Toàn thời gian
	Hộ sinh trung cấp; Thực hiện các kỹ thuật của hộ sinh

	73
	Vũ Thị Mậu
	000606/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Hộ sinh
	Toàn thời gian
	Hộ sinh trung cấp; Thực hiện các kỹ thuật của hộ sinh

	74
	Trần Thị Thanh
	001731/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Hộ sinh
	Toàn thời gian
	Hộ sinh cao đẳng; Thực hiện các kỹ thuật của hộ sinh

	75
	Trần Thị Hảo
	000614/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Hộ sinh
	Toàn thời gian
	Hộ sinh trung cấp; Thực hiện các kỹ thuật của hộ sinh

	76
	Phan Thi Ái Vân
	000166/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Hộ sinh
	Toàn thời gian
	Cử nhân hộ sinh; Thực hiện các kỹ thuật của hộ sinh

	77
	Bạch Thị Kim Hạnh
	000612/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Hộ sinh
	Toàn thời gian
	Cử nhân hộ sinh; Thực hiện các kỹ thuật của hộ sinh

	78
	Liên Thị Mỹ Tâm
	000607/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Hộ sinh; Chăm sóc thiết yếu và hồi sức sơ sinh
	Toàn thời gian
	Hộ sinh trung cấp; Thực hiện các kỹ thuật của hộ sinh; Chăm sóc thiết yếu và hồi sức sơ sinh

	79
	Lê Thị Thường
	000611/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Hộ sinh
	Toàn thời gian
	Hộ sinh trung cấp; Thực hiện các kỹ thuật của hộ sinh

	80
	Hoàng Thị Nga
	001504/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Điều dưỡng phụ sản
	Toàn thời gian
	Cao đẳng điều dưỡng phụ sản; Thực hiện các kỹ thuật của điều dưỡng phụ sản

	81
	Hồ Thị Quỳnh Trang
	000610/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Hộ sinh
	Toàn thời gian
	Cử nhân hộ sinh; Thực hiện các kỹ thuật của hộ sinh

	82
	Trần Thị Xuân
	002097/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Hộ sinh
	Toàn thời gian
	Hộ sinh trung cấp; Thực hiện các kỹ thuật của hộ sinh

	83
	Trương Thị Phương Thảo
	002083/KT-
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Điều dưỡng cao đẳng; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng

	84
	Trần Thị Bích Chánh
	000554/KT-
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Hộ sinh
	Toàn thời gian
	Hộ sinh trung cấp; Thực hiện các kỹ thuật của hộ sinh

	85
	Nông Văn Vinh
	000604/KT-
CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng
	Toàn thời gian
	BSĐH phục hồi chức năng; chịu trách nhiệm chuyên môn khoa Phục hồi chức năng; Khám bệnh chữa bệnh đa khoa, chuyên khoa Vệt lý trị liệu - Phục hồi chức năng

	86
	Nguyễn Thị Quyền
	001972/KT-
CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, chuyên khoa Phục hồi chức năng
	Toàn thời gian
	BSĐH phục hồi chức năng; Khám bệnh chữa bệnh đa khoa, chuyên khoa Phục hồi chức năng

	87
	Nguyên Văn Nam
	000620/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Điều dưỡng;
Vật lý trị liệu
	Toàn thời gian
	Cử nhâ điều dưỡng; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng và
Vật lý trị liệu

	88
	Tống Thị Ngọc Quý
	000597/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Điều dưỡng;
Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng
	Toàn thời gian
	Điều dưỡng trung cấp; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng và Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng

	89
	Đào Thị Nguyệt
	000304/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Điều dưỡng và
Vật lý trị liệu
	Toàn thời gian
	Điều dưỡng trung cấp; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng và Vật lý trị liệu

	90
	Nguyễn Thị Phượng
	000577/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Điều dưỡng; Phục hồi chức năng
	Toàn thời gian
	Điều dưỡng cao đẳng; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng; Phục hồi chức năng

	91
	Trần Thị Thanh Trà
	001611/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Điều dưỡng cao đẳng; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng 

	92
	Nguyễn Thu Trang
	002028/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Điều dưỡng trung cấp; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng

	93
	Nguyễn Văn Thái
	000642/KT-
CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; chuyên khoa truyền nhiễm và bệnh nhiệt đới
	Toàn thời gian
	BSCKI Truyền nhiễm; chịu trách nhiệm chuyên môn khoa truyền nhiễm; Khám bệnh chữa bệnh đa khoa; chuyên khoa truyền nhiễm và bệnh nhiệt đới

	94
	A Đường
	001638/KT-
CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; chuyên khoa Da liễu
	Toàn thời gian
	BS ĐH CK Da liễu, Khám chữa bệnh đa khoa, chuyên khoa da liễu

	95
	Nguyễn Thị Hằng
	001458/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Cử nhân điều dưỡng; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng

	96
	Lâm Thị Nụ
	001646/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Điều dưỡng trung cấp; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng

	97
	Phan Thị Thu Hương
	000598/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Điều dưỡng trung cấp; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng

	98
	A Tân
	001497/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Điều dưỡng trung cấp; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng

	99
	Đỗ Thị Thu Thảo
	001966/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Điều dưỡng cao đẳng; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng

	100
	Chu Nguyễn Thị Xương
	000616/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Điều dưỡng trung cấp; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng

	101
	Nguyễn Hà Linh
	2348/KT-CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Điều dưỡn
	Toàn thời gian
	Điều dưỡng trung cấp; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng

	102
	Nguyễn Quảng Trí
	000015/KT-
CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Chấn thương chỉnh hình; Ngoại tổng quát
	Toàn thời gian
	BSCKI Ngoại tổng quát; chịu trách nhiệm chuyên môn khoa Ngoại tổng hợp; Khám bệnh chữa bệnh đa khoa, Ngoại khoa; Chấn thương chỉnh hình

	103
	Y Bình
	1771/KT-
CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 


	Toàn thời gian
	BS đa khoa, Khám chữa bệnh đa khoa


	104
	Đinh Văn Thuyết
	000128/KT-
CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Gây mê hồi sức
	Toàn thời gian
	BS ĐH CK Gây mê hồi sức, Khám chữa bệnh đa khoa; Gây mê hồi sức

	105
	Đinh Văn Hưng
	001642/KT-
CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Gây mê hồi sức
	Toàn thời gian
	BS ĐH CK Gây mê hồi sức, Khám chữa bệnh đa khoa; Gây mê hồi sức

	106
	Hoàng Thị Ngọc Diệp
	000584/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Điều dưỡng; Điều dưỡng gây mê hồi sức
	Toàn thời gian
	Điều dưỡng trung cấp; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng; Điều dưỡng gây mê hồi sức

	107
	Lê Duy Tâm
	001802/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Điều dưỡng; điều dưỡng gây mê hồi sức
	Toàn thời gian
	Điều dưỡng trung cấp gây mê hồi sức; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng; điều dưỡng gây mê hồi sức

	108
	Lê Đình Sỹ
	001645/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Điều dưỡng; Điều dưỡng dụng cụ phẫu thuật nội soi tiêu hóa
	Toàn thời gian
	Cử nhân điều dưỡng; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng; Điều dưỡng dụng cụ phẫu thuật nội soi tiêu hóa

	109
	Nguyễn Thị Kiều Duyên
	000175/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Điều dưỡng; Điều dưỡng gây mê hồi sức
	Toàn thời gian
	Điều dưỡng trung cấp; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng; Điều dưỡng gây mê hồi sức

	110
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	001502/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Điều dưỡng cao đẳng; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng

	111
	Nguyễn Đình Năng
	000177/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Điều dưỡng; Điều dưỡng gây mê hồi sức
	Toàn thời gian
	Cử nhân điều dưỡng; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng; Điều dưỡng gây mê hồi sức

	112
	Phan Anh Tuấn
	000589/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Điều dưỡng; Điều dưỡng dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng; Kỹ thuật nắn xương và bó bột
	Toàn thời gian
	Điều dưỡng trung cấp; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng; Điều dưỡng dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng; Kỹ thuật nắn xương và bó bột

	113
	Y Khá
	000588/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Điều dưỡng trung cấp; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng

	114
	Đào Hồng Điệp
	000176/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Điều dưỡng; Điều dưỡng dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng
	Toàn thời gian
	Điều dưỡng trung cấp; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng; Điều dưỡng dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng

	115
	Đoàn Thị Hằng
	000626/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Điều dưỡng, điều dưỡng chuyên khoa mắt
	Toàn thời gian
	Điều dưỡng trung cấp; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng, điều dưỡng chuyên khoa mắt

	116
	Hoàng Thị Hồng
	000587/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Điều dưỡng trung cấp; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng

	117
	Đặng Thị Tình
	001457/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Cử nhân điều dưỡng; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng

	118
	A Phơn
	002078/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Điều dưỡng trung cấp; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng

	119
	A Quang
	000641/KT-
CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền, Đọc điện tim
	Toàn thời gian
	BSCKI Y, Dược cổ truyền, Chịu trách nhiệm chuyên môn khoa YDCT; Khám chữa bệnh Y, dược cổ truyền; Đọc điện tim

	120
	Trần Thị Thanh Loan
	002256/KT-
CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
	Toàn thời gian
	BS Y dược cổ truyền; Khám chữa bệnh Y, Dược cổ truyền

	121
	Đặng Thị Vĩnh Thảo
	000618/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Cử nhân Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng

	122
	Y Hội
	000636/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Điều dưỡng trung cấp; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng

	123
	Đặng Văn Thái
	000601/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Điều dưỡng trung cấp; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng

	124
	Phan Thị Triển
	000579/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Điều dưỡng trung cấp; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng

	125
	Chu Thị Hương
	002247/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Điều dưỡng cao đẳng; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng

	126
	Đinh Thị Mỹ Ngọc
	2367/KT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Điều dưỡng trung cấp; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng

	127
	Tống Thị Xuân Hương
	000625/KT-
CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
	Toàn thời gian
	Y sỹ Y, Dược cổ truyền; Khám bệnh, chữa bệnh Y, Dược cổ truyền

	128
	Vũ Duy Hải
	001507/KT-
CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
	Toàn thời gian
	Y sỹ Y, Dược cổ truyền; Khám bệnh, chữa bệnh Y, Dược cổ truyền

	129
	A Chinh
	000280/KT-
CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; chuyên khoa Xét nghiệm; Siêu âm tổng quát
	Toàn thời gian
	BSĐH CK Xét nghiệm; Chịu trách nhiệm chuyên môn khoa Xét nghiệm; khám, chữa bệnh đa khoa, xét nghiệm, siêu âm

	130
	Vũ Thị Nguyệt
	000169/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Xét nghiệm
	Toàn thời gian
	KTV trung học chuyên nghành Kỹ sinh trùng-côn trùng; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Xét nghiệm 

	131
	Bùi Thi Kim Thương
	000171/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Xét nghiệm
	Toàn thời gian
	KTV trung học chuyên nghành Kỹ sinh trùng-côn trùng; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Xét nghiệm

	132
	Nguyễn Ngọc Khuyến
	000627/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Xét nghiệm
	Toàn thời gian
	Cử nhân xét nghiệm; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Xét nghiệm

	133
	Phạm Thị Bích Hường
	000146/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Xét nghiệm
	Toàn thời gian
	KTV Kỹ sinh trùng-côn trùng; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Xét nghiệm

	134
	Thạch Thị Lê
	001910/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Xét nghiệm
	Toàn thời gian
	Cao đảng kỹ thuật xét nghiệm; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Xét nghiệm

	135
	Tsìn Phạm Thảo Ly
	000170/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Xét nghiệm
	Toàn thời gian
	KTV xét nghiệm trung cấp; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Xét nghiệm

	136
	Đinh Quỳnh Uyên Nhi
	000628/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Xét nghiệm
	Toàn thời gian
	KTV xét nghiệm trung cấp; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Xét nghiệm

	137
	Lê Thị Chung
	002223/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Xét nghiệm
	Toàn thời gian
	KTV xét nghiệm trung cấp; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Xét nghiệm

	138
	Đinh Thị Xanh
	2334/KT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Xét nghiệm
	Toàn thời gian
	Cao đẳng kỹ thuật xét nghiệm; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Xét nghiệm

	139
	Trần Thị Loan
	000631/KT-
CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Siêu âm tổng quát; chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh
	Toàn thời gian
	BSCKI chẩn đoán hình ảnh; Chịu trách nhiệm chuyên môn khoa Chẩn đoán hình ảnh; Khám chữa bệnh đa khoa, Siêu âm tổng quát; chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh

	140
	Trần Thị Thu Minh
	000072/KT-
CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Siêu âm tổng quát; Nội soi dạ dày tá tràng
	Toàn thời gian
	Bác sỹ đa khoa; Khám, chữa bệnh đa khoa; Siêu âm tổng quát; Nội soi dạ dày tá tràng

	141
	Lê Thị Lương
	000575/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Điều dưỡng trung cấp; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng

	142
	Lê Anh Tuấn
	000630/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về hình ảnh y học
	Toàn thời gian
	KTV trung cấp hình ảnh y học; Thực hiện các kỹ thuạt chuyên môn về hình ảnh y học

	143
	A Doan Ky Ta
	000629/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về hình ảnh y học
	Toàn thời gian
	KTV trung cấp hình ảnhy học; Thực hiện các kỹ thuạt chuyên môn về hình ảnh y học

	144
	Đặng Văn Hướng
	001497/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về hình ảnh y học
	Toàn thời gian
	KTV cao đẳng hình ảnh y học; Thực hiện các kỹ thuạt chuyên môn về hình ảnh y học

	145
	A Viễn
	000284/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về hình ảnh y học
	Toàn thời gian
	KTV trung cấp hình ảnh y học; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Chẩn đoán hình ảnh

	146
	Lê Quốc Nhật
	001994/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Điều dưỡng trung cấp; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng

	147
	Phương Thị Lý
	000635/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Điều dưỡng trung cấp; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng

	148
	Đinh Thị Lan Anh
	000634/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Điều dưỡng trung cấp; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng

	149
	Lê Thị Phương Thảo
	000618/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Điều dưỡng trung cấp; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng

	150
	Nguyễn Thị Tuyết
Nhung
	566/KT-CCHN
	Khám, chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian
	Y sỹ đa khoa; Khám, chữa bệnh đa khoa

	151
	Lê Quỳnh Trang
	000129/KT-
CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian
	Y sỹ đa khoa; Khám, chữa bệnh đa khoa

	152
	Y Thun
	2454/KT-CCHN
	Khám bệnh, chữa
bệnh đa khoa
	Toàn thời gian
	Bác sỹ đa khoa, Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

	153
	Phùng Thị Hà
	000615/KT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Phụ sản
	Toàn thời gian
	BSCKI Phụ sản; Bác sỹ đa khoa, Khám bệnh, chữabệnh đa khoa; Phụ sản

	154
	Nguyễn Thị Nga
	2509/KT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian
	Bác sỹ đa khoa, Khám bệnh, chữa
bệnh đa khoa

	155
	Kring Hà
	2563/KT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, Gây mê hồi sức
	Toàn thời gian
	BSĐH Gây mê hồi sức; Bác sỹ đa khoa; Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, Gây mê hồi sức
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	Thái Thị Lượm
	     2549/KT-
CCHN
	Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn  về Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Điều dưỡng trung cấp; Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng


5. Danh sách đăng ký người làm việc:
	STT
	Họ và tên
	Văn bằng chuyên môn
	Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc
	Vị trí làm việc[footnoteRef:1] [1: Ghi cụ thể chức danh, vị trí làm việc được phân công đảm nhiệm] 


	1
	Võ Thị Hải Hiếm
	Điều dưỡng TH
	7-11h/ 13-17h
	Điều dưỡng TH, Thực hành các kỹ thuật chuyên môn điều dưỡng

	2
	A Hoai
	Bác sỹ đa khoa
	7-11h/ 13-17h
	Bác sỹ đa khoa, Thực hành Khám, chữa bệnh chuyên khoa ngoại tổng quát

	3
	Đỗ Thị Bích Nga
	Dược sỹ đại học
	7-11h/ 13-17h
	Dược sỹ đại học, Nhà thuốc bán lẻ thuốc chữa bệnh

	4
	Ngô Lê Hoài Diệp
	Dược sỹ trung học
	7-11h/ 13-17h
	Dược sỹ trung học, Quầy thuốc,đại lý thuốc

	5
	Bùi Hữu Đại
	Dược sỹ trung học
	7-11h/ 13-17h
	Dược sỹ trung học, Quầy thuốc,đại lý thuốc

	6
	Nguyễn Thị Thu
	Dược sỹ trung học
	7-11h/ 13-17h
	Dược sỹ trung học, Quầy thuốc,đại lý thuốc

	7
	Nguyễn Văn Hưởng
	Dược sỹ trung học
	7-11h/ 13-17h
	Dược sỹ trung học, Quầy thuốc,đại lý thuốc

	8
	Pham Ngọc Đang
	Dược sỹ trung học
	7-11h/ 13-17h
	Dược sỹ trung học, Quầy thuốc,đại lý thuốc

	9
	Phan Thị Ly
	Dược sỹ trung học
	7-11h/ 13-17h
	Dược sỹ trung học, Quầy thuốc,đại lý thuốc

	10
	Đỗ Nguyễn Thúy Hiền
	Dược sỹ trung học
	7-11h/ 13-17h
	Dược sỹ trung học, Quầy thuốc,đại lý thuốc

	11
	Bùi Thị Mai Niên
	Dược sỹ trung học
	7-11h/ 13-17h
	Dược sỹ trung học, Quầy thuốc,đại lý thuốc

	12
	Hồ Thị Thanh Hải
	Dược sỹ trung học
	7-11h/ 13-17h
	Dược sỹ trung học, Quầy thuốc,đại lý thuốc

	13
	Lê Anh Chiến
	Dược sỹ trung học
	7-11h/ 13-17h
	Dược sỹ trung học, Quầy thuốc,đại lý thuốc

	14
	Lê Thị Huyền
	Dược sỹ trung học
	7-11h/ 13-17h
	Dược sỹ trung học, Quầy thuốc,đại lý thuốc

	15
	Nguyễn Hồng Văn
	Dược sỹ đại học
	7-11h/ 13-17h
	Dược sỹ đại học, Quầy thuốc,đại lý thuốc

	16
	Ngô Thanh Quốc
	Dược sỹ trung học
	7-11h/ 13-17h
	Dược sỹ trung học, Quầy thuốc,đại lý thuốc

	17
	Bùi Thị Dương
	Dược sỹ đại học
	7-11h/ 13-17h
	Dược sỹ đại học Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của nhà thuốc

	18
	Trần Thị Hoài Yên
	Dược sỹ trung học
	7-11h/ 13-17h
	Dược sỹ trung học, Quầy thuốc,đại lý thuốc
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